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A

I CHỈ TIÊU 01 DỰ THI 02

1 Nguyễn Thị Thảo 10/12/1992
Lộc Hoà, Phú 

Lộc
ĐHSP Ngữ văn Khá NV 02

2 Lê Thị Hồng Thuý 16/11/1986
Giang Hải, 

Phú Lộc
ĐHSP Ngôn ngữ Khá NV 03

II CHỈ TIÊU 02 DỰ THI  05

ĐHSP Toán học TB

Thạc sĩ Toán giải tích

2 Lê Thị Minh Lệ 06/10/1990
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Toán học TB TH 03

3 Ngô Thị Thuỷ Tiên 30/09/1994
Phú Đa, Phú 

Vang
ĐHSP Toán học Khá TH 04

4 Nguyễn Văn Quý 26/07/1987
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐH Toán học

TB 

Khá
TH 05 Nghiệp vụ sư phạm

ĐH Toán - Tin
TB 

Khá

Thạc sĩ Toán giải tích

III CHỈ TIÊU 01 DỰ THI 03

1 Nguyễn Thị Phương Nhi 01/09/1993
Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng
ĐHSP Vật Lý Khá VL 02

2 Nguyễn Văn Quát 17/04/1992
P. Thuỷ Xuân, 

TP Huế
ĐHSP Vật Lý Khá VL 03 5đ

Tốt nghiệp Sĩ quan 

dự bị

3 Nguyễn Thị Như Ý 01/01/1985
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Vật Lý

TB 

Khá
VL 04

IV CHỈ TIÊU 01 DỰ THI 01

1 Hoàng Thị Kim Dương 21/01/1997
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐHSP Hoá học Khá HH 01

V CHỈ TIÊU 02 DỰ THI  05

ĐHSP Sinh học Giỏi

Thạc sĩ Động vật học

2 Hồ Thị Kim 01/01/1990
Vinh Hưng, 

Phú Lộc
ĐHSP Sinh học

TB 

Khá
SH 02

Nghiệp vụ sư phạm

GIÁO VIÊN VẬT LÝ           

GIÁO VIÊN HOÁ HỌC          

GIÁO VIÊN SINH HỌC          

1 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1997
Quảng Thọ, 

Quảng Điền
SH 01

TH 01

5 Đặng Thị Như Ý 08/07/1986
Thuỷ Phù, 

Hương Thuỷ
TH 06

GIÁO VIÊN TOÁN HỌC          

1 Nguyễn Anh 23/09/1992
Lộc Điền, Phú 

Lộc

Số báo 

danh

Điểm 

ưu 

tiên

Ghi chú

2

THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 7H30 NGÀY 29/10/2022 ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN 

CÁC VỊ TRÍ GIÁO VIÊN: VĂN, TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, SỬ (TỔNG: 18 THÍ SINH)

GIÁO VIÊN NGỮ VĂN              

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Xếp 

loại 

văn 

bằng

UBND HUYỆN PHÚ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 30/TB-HĐTD ngày 24/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng)



1 3 4 5 6 7 8 9

Số báo 

danh

Điểm 

ưu 

tiên

Ghi chú

2

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Xếp 

loại 

văn 

bằng

ĐHSP Sinh học Khá

Thạc sĩ Thực vật học

4 Mai Thuỳ Uyên Nhi 08/12/1994
P. Phước Vĩnh, 

TP Huế
ĐHSP Sinh học Khá SH 04

ĐH Sinh học Giỏi

Thạc sĩ Sinh học thực 

nghiệm

VI CHỈ TIÊU 02 DỰ THI 02

1 Trần Thị Thy Hằng 01/06/1994
P. Gia Hội, TP 

Huế
ĐHSP Lịch sử Khá LS 01

2 Võ Thị Ái Nhi 02/09/1996
Thị trấn Phú 

Lộc
ĐHSP Lịch sử Giỏi LS 02

B

I CHỈ TIÊU  02 DỰ THI  04

1 Huỳnh Văn Hiền 30/11/1993
Giang Hải, 

Phú Lộc
ĐH Giáo dục thể chất Giỏi TD 01 2,5đ

Nghĩa vụ quân sự, 

NV sư phạm

2 Lê Văn Thăng 06/08/1992
Vinh Hưng, 

Phú Lộc

ĐHSP Thể chất - 

GDQP
Khá TD 02 2,5đ Nghĩa vụ quân sự

3 Trần Văn Toàn 24/05/1990
Thị trấn Phú 

Lộc
ĐH Giáo dục thể chất Khá TD 03 Nghiệp vụ sư phạm

4 Trần Xuân Tứ 20/12/1985
Lộc Bình, Phú 

Lộc

ĐHSP Giáo dục thể 

chất
Khá TD 04

II CHỈ TIÊU  02 DỰ THI  04

1 Trần Thị Bích Ngọc 15/10/1996
Vinh Hưng, 

Phú Lộc
ĐHSP Tiếng Anh Giỏi TA 03

2 Dụng Thị Pha 24/08/1997
Vinh Mỹ, Phú 

Lộc
ĐH Ngôn ngữ Anh Khá TA 04 Nghiệp vụ sư phạm

3 Nguyễn Thị Nam Phương 22/02/1994
Lộc Tiến, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiếng Anh Khá TA 05

4 Hồ Quốc Việt 25/11/1993
Vinh Hiền, 

Phú Lộc
ĐHSP Tiếng Anh Khá TA 06

III CHỈ TIÊU 01 DỰ THI  01

1 Đoàn Mai Ái Ly 08/05/1988
Thị trấn Phú 

Lộc
ĐH Tin học TB TIN 02 Nghiệp vụ sư phạm

IV CHỈ TIÊU  42 DỰ THI  05

1 Phạm Nguyễn Mỹ Linh 23/07/1997
P. Thuận Hoà, 

TP Huế
ĐHSP Tiểu học Khá TH 02

2 Trương Thị Hồng Nghi 08/11/1991
Tam Kỳ, 

Quảng Nam
ĐHSP Tiểu học Khá TH 03

3 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/03/1997
Giang Hải, 

Phú Lộc
ĐHSP Tiểu học Giỏi TH 05

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 10/06/1996
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiểu học Khá TH 06

5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/01/1986
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiểu học

TB 

Khá
TH 08

GIÁO VIÊN TIN HỌC          

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC                 

Nghiệp vụ sư phạm

GIÁO VIÊN LỊCH SỬ                  

THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 13H30 NGÀY 29/10/2022 ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN CÁC 

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN: THỂ DỤC, ANH VĂN, TIN, TIỂU HỌC (TỔNG: 14 THÍ SINH)

GIÁO VIÊN THỂ DỤC                  

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH                  

5 Nguyễn Thị Việt 24/06/1990
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
SH 05

3 Phan Thị Ái Linh 18/03/1990
Vinh Mỹ, Phú 

Lộc
SH 03



1 3 4 5 6 7 8 9

Số báo 

danh

Điểm 

ưu 

tiên

Ghi chú

2

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Xếp 

loại 

văn 

bằng

C

I CHỈ TIÊU 04 DỰ THI  07

1 Trần Thị Hải Bình 17/04/1994
Lộc Vĩnh, Phú 

Lộc
CĐ Kế toán TB KT 01

2 Bùi Thị Diệu 19/11/2001
Giang Hải, 

Phú Lộc
CĐ Kế toán

Xuất 

sắc
KT 03

3 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 02/09/1989
Vinh Thanh, 

Phú Vang

ĐH Tài chính - Ngân 

hàng
Khá KT 04

4 Võ Uyên Nhi 28/05/1995
Hương Vinh, 

Hương Trà
ĐH Kế toán Giỏi KT 05

5 Nguyễn Thị Quỳnh 04/04/1992
Thị trấn Phú 

Lộc
CĐ Kế toán Khá KT 06

6 Nguyễn Thị Tím 27/07/1993
Vinh Hưng, 

Phú Lộc

ĐH Tài chính doanh 

nghiệp
Khá KT 07

7 Nguyễn Thị Tú Uyên 04/11/2000
Thị trấn Phú 

Lộc
ĐH Kế toán TB KT 09

II CHỈ TIÊU  12 DỰ THI 11

1 Mai Thị Kim Anh 02/02/2000
Giang Hải, 

Phú Lộc
ĐHSP Mầm non Giỏi MN 01

2 Nguyễn Thị Lan Anh 21/10/2001
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non Khá MN 02

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/02/2000
Lộc Điền, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non Giỏi MN 03

4 Trần Thị Hoài Mơ 26/08/1994
Vinh Hưng, 

Phú Lộc
ĐHSP Mầm non Khá MN 06

5 Phan Thị Ý Nhi 01/06/1999
Lộc Bổn, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non Giỏi MN 10

6 Phan Thị Nhớ 18/12/2000
Lộc Trì, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non

Xuất 

sắc
MN 11

7 Phan Thị Kim Oanh 04/08/1998
Thị trấn Phú 

Lộc
CĐSP Mầm non Khá MN 12

8 Bùi Thị Như Quỳnh 31/08/2000
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non Giỏi MN 13

9 Đỗ Thị Thu Thảo 21/07/1999
Lộc Sơn, Phú 

Lộc
ĐHSP Mầm non Khá MN 14

10 Hồ Thị Thoa 30/06/1999
Hồng Thượng, 

A Lưới
ĐHSP Mầm non Khá MN 15 5đ

Người dân tộc thiểu 

số

11 Đoàn Thị Thanh Thuý 07/05/1999
Vinh Hiền, 

Phú Lộc
CĐSP Mầm non Giỏi MN 17

Số thí sinh dự thi tuyển Vòng 2: 50 thí sinh.

THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 7H30 NGÀY 30/10/2022 ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN 

CÁC VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (TỔNG: 18 THÍ SINH)

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

GIÁO VIÊN MẦM NON

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 7h30 (buổi sáng) hoặc 13h30 (buổi chiều) tùy theo 

thời gian triệu tập đối với từng thí sinh tại danh sách này./.


